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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUYÊN MỘC 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Bản án số: 16/2017/HSST 

Ngày 21/02/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC,TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

Với  thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 
 

 - Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa : Ông Phạm Minh Sơn 

 - Các Hội thẩm nhân dân : 

1. Bà Trịnh Thị Mai Hƣơng – Cán bộ hưu trí huyện Xuyên Mộc 

 2. Bà Phùng Thị Khánh Vân – Cán bộ hưu trí huyện Xuyên Mộc. 

 - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà : Bà Nguyễn Thị Thúy - Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Xuyên Mộc. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Dũng - kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 07/2017/HSST ngày 09/01/2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn Duy T(tên gọi khác: Bi), sinh năm 1985 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

 Trú tại: tổ 8, khu phố P, thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: 6/12;  

Con ông Nguyễn Văn P và bà Phạm Thị Ánh H, chưa có vợ;  

Tiền sự: kh ng; Tiền án: Kh ng; bị bắt ngày 16/8/2016 hiện đang bị tạm giam tại 

Nhà tạm giữ Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (có m t . 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 1. Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1981 (vắng m t . 

Địa chỉ: Tổ 10, ấp N, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai  

2. Nguyễn Văn P, sinh năm 1948 

Trú tại: tổ 8, khu phố P, thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (có m t .  
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NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Duy T bị viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Nguyễn Duy Tlà đối tượng nghiện ma túy đá. Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 

16/8/2016, Tuấn mua 1.000.000đ (một triệu đồng  ma túy đá tại khu vực trước chùa 

“Minh Quang”, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc của đối tượng kh ng rõ lai lịch, rồi 

đưa về nhà phân thành nhiều gói nhỏ để sử dụng và bán cho các con nghiện. Khoảng 11 

giờ cùng ngày, khi Tuấn đang ở nhà tại khu phố P, thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu thì có một thanh niên tên là Trang Thanh Tú gọi điện thoại cho Tuấn hỏi mua 

500.000đ ma túy đá, Tuấn đồng ý và hẹn điểm mua bán tại quán cà phê “Thanh Trà” ở 

khu phố Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.  

Khoảng 11 gời 45 phút cùng ngày, Tuấn điều khiển xe m  t  biển số 60L7 - 3825 

tới quán cà phê “Thanh Trà” g p Tú để bán ma túy, khi hai người vừa giao nhận tiền và 

ma túy thì bị Công an thị trấn Phước Bửu phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên người 

Trang Thanh Tú một gói nylon bên trong chứa chất kết tinh kh ng màu, trong suốt và 

thu giữ trên người Nguyễn Duy T500.000đ, ba gói nylon bên trong chứa chất kết tinh 

kh ng màu, trong suốt và các đồ vật, tài sản gồm: 01 (một  xe mô tô biển số 60L7-3285 

kèm theo Giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Thanh H; 01 (một  điện thoại di động 

Soni M4 kèm theo sim số 0937007507. 

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Duy Tkhai nhận như trên và còn khai nhận trước đó 

bán ma túy cho Trang Thanh Tú ba lần tại huyện Xuyện Xuyên Mộc như sau:  

Lần thứ nhất vào khoảng 13 giờ ngày  13/8/2016, tại khu vực lò gạch, xã Phước 

Thuận; Nguyễn Duy Tbán cho Trang Thanh Tú 300.000đ ma túy đá. 

Lần thứ hai vào khoảng 13 giờ ngày  14/8/2016, tại khu vực lò gạch, xã Phước 

Thuận; Nguyễn Duy Ttiếp tục bán cho Trang Thanh Tú 300.000đ ma túy đá.  

Lần thứ ba vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/8/2016, tại quán cà phê “Thanh 

Trà”; Nguyễn Duy Tbán cho Trang Thanh Tú 300.000đ ma túy đá.  

Số tiền bán ma túy nêu trên tổng cộng 900.000đ (chín trăm ngàn đồng , Tuấn đã 

tiêu xài hết. 

Nguyễn Duy Tkhai nhận về nguồn gốc ma túy có được là mua lại của một đối 

tượng kh ng biết họ tên, lai lịch (tên thường gọi là Đen  về bán lại cho các con nghiện 

để lấy tiền tiêu xài.  
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Tại kết luận giám định số 162/GĐ-PC 54 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Phòng kỹ 

thuật hình sự  C ng an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kết luận: 

1/ Chất  kết tinh kh ng màu- trong suốt chứa trong 01 ( một ) gói nylon hàn kín, 

được niêm phong trong một phong bì màu trắng ( số thứ tự: 01  có hình dấu của Công 

an thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi 

họ tên: Đỗ Duy Bắc, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Duy Tuấn, Trang Thanh Tú, Đại 

úy Đ ng Hồng Quân, gửi đến giám định có trọng lƣợng 0,1282 gam, có 

Methamphetamine. 

2/ Chất  kết tinh kh ng màu - trong suốt chứa trong 03 (ba  gói nylon hàn kín, được 

niêm phong trong một phong bì màu trắng (số thứ tự: 02  có hình dấu và các chữ ký ghi 

tên trên mục 1, gửi đến giám định có trọng lƣợng 0,1644 gam, có Methamphetamine. 

Tại bản cáo trạng số 15/CT - VKS ngày 09/01/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Xuyên Mộc đã truy tố Nguyễn Duy T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo điểm 

b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Tđã khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc đã truy tố và chỉ xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo 

Nguyễn Duy Tvà khẳng định bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”;  đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1 Điều 46, 

Điều 47 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Ttừ 04 năm 06 tháng tù đến 06 

năm 06 tháng tù; miễn hình phạt tiền cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó 

khăn, số lượng mua bán ma túy kh ng lớn.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

 

XÉT THẤY 
Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Duy Tphù hợp với biên bản bắt giữ người có 

hành vi phạm tội quả tang lập hồi 12 giờ 00 phút ngày 16/8/2016, kết luận giám định số 

162/GĐ-PC 54 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Phòng kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Bà 
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Rịa- Vũng Tàu và các chứng cứ khác thu thập trong quá trình điều tra đã được thẩm tra 

tại phiên toà, có đủ cơ sở xác định:  

Từ ngày 13/8/2016 đến ngày 16/8/2016, Nguyễn Duy Tđã nhiều lần bán ma tuý tại 

huyện Xuyên Mộc như sau:  

- Lần thứ nhất vào khoảng 13 giờ ngày  13/8/2016, tại khu vực lò gạch, xã Phước 

Thuận; Nguyễn Duy Tbán cho Trang Thanh Tú 300.000đ ma túy đá.  

- Lần thứ hai vào khoảng 13 giờ ngày  14/8/2016, cũng tại khu vực lò gạch, xã 

Phước Thuận; Nguyễn Duy Ttiếp tục bán cho Trang Thanh Tú 300.000đ ma túy đá.  

- Lần thứ ba vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/8/2016, tại quán cà phê “Thanh 

Trà” ; Nguyễn Duy Tbán cho Trang Thanh Tú 300.000đ ma túy đá.  

- Lần thứ tư, khoảng 11 gời 45 phút ngày 16/8/2016, Nguyễn Duy Ttiếp tục tới 

quán cà phê “Thanh Trà” bán ma túy cho Trang Thanh Tú trọng lượng 0,1282 gam, có 

Methamphetamine với giá 500.000đ (năm trăm ngàn đồng  thì bị C ng an thị trấn 

Phước Bửu phát hiện bắt quả tang thu giữ của Trang Thanh Tú số ma túy nói trên; thu 

giữ của Nguyễn Duy Tsố tiền 500.000đ (năm trăm ngàn đồng , ba gói ma túy, trọng 

lượng 0,1644 gam, có Methamphetamine cùng  các đồ vật, tài sản gồm: 01 (một  xe m  

t  biển số 60L7-3285 kèm theo Giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Thanh H; 01 

(một  điện thoại di động Soni M4 kèm theo sim số 0937007507. Từ đó đủ cơ sở khẳng 

định bị cáo Nguyễn Duy Tđã phạm tội “Mua bán trái trái phép chất ma túy”, quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Ma tuý là loại chất độc gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khoẻ, nòi giống con người, 

là nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, Nhà nước trừng trị nghiêm khắc 

đối với các hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.  

Bị cáo Nguyễn Duy Tnhận thức được hành vi mua bán trái phép chất ma túy s  bị 

pháp luật trừng trị nhưng vì hám lợi và để có tiền sử dụng ma túy, bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền quản lý 

của Nhà nước đối với các chất gây nghiện, làm cho nạn nghiện ngập gia tăng. Do vậy 

cần phải áp dụng hình phạt tù thật nghiêm mới thỏa đáng, một m t để giáo dục riêng bị 

cáo và m t khác là giáo dục phòng ngừa chung. Bên cạnh đó cũng cân nhắc bị cáo 

Nguyễn Duy Tthành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự thú khai nhận hành vi mua bán 

ma tuý xảy ra ngày 13/8/2016,14/8/2016 và 15/8/2016, đây là những tình tiết cần áp 
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dụng điểm o, p khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt và 

cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. 

Đối tượng Trang Thanh Tú có liên quan đến hành vi mua ma tuý tổng hợp 

Methamphetamine đã bỏ trốn nhưng kh ng xác định được lai lịch; Cơ quan điều tra 

C ng an huyện Xuyên Mộc đề nghị tách riêng để tiếp tục điều tra xác minh nếu có đủ 

căn cứ s  đề xuất xử lý sau là phù hợp quy định của pháp luật. 

Đối tượng tên Đen bán ma túy cho Nguyễn Duy Tuấn, hiện nay Cơ quan điều tra 

không làm rõ được họ tên, lai lịch nên khi nào làm rõ, có đủ cơ sở thì xử lý sau.  

Hình phạt bổ sung: Xét thực tế hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, số lượng 

mua bán ma túy kh ng lớn nên Hội đồng xét xử kh ng áp dụng khoản 5 Điều 194, Điều 

30 của Bộ luật hình sự, miễn hình phạt tiền cho bị cáo Nguyễn Duy Tuấn. 

Về xử lý vật chứng:  

Theo lời khai nhận của bị cáo, biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu trong quá trình điều 

tra và các chứng cứ có tại hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên toà thì cơ quan chức năng có 

thu giữ các đồ vật, tài sản, tài liệu như sau:  

- Thu của Trang Thanh Tú: 01 (một  gói nylon hàn kín, bên trong chứa chất kết 

tinh không màu- trong suốt, gửi đến giám định có trọng lượng 0,1282 gam, có 

Methamphetamine. 

- Thu giữ của Nguyễn Duy Tuấn: 03 (ba) gói nylon hàn kín, bên trong chứa chất 

kết tinh kh ng màu- trong suốt, gửi đến giám định có trọng lượng 0,1644 gam, có 

Methamphetamine; 500.000đ (năm trăm ngàn đồng  và các đồ vật, tài sản gồm: 01 (một  

xe m  t  biển số 60L7-3285 nhãn hiệu HONDA WAVE kèm theo Giấy đăng ký xe 

mang tên Nguyễn Thị Thanh H; 01 (một  điện thoại di động Soni M4 kèm theo sim số 

0937007507. 

Hội đồng xét xử xét thấy:  

-Đối với xe m  t  biển số 60L7-3285 nhãn hiệu HONDA WAVE, trong quá trình 

điều tra đã xác định ông Nguyễn Văn P là chủ sở hữu xe này (ông Phong mua xe này 

của bà Nguyễn Thị Thanh H vào năm 2010, Nguyễn Duy T- là con ông Phong sử dụng 

xe vào việc mua bán ma túy . Xét thấy  ng Nguyễn Văn P kh ng biết Tuấn sử dụng xe 

đi mua bán ma túy nên Cơ quan cảnh sát điều tra C ng an huyện Xuyên Mộc đã trả xe 

m  t  biển số 60L7-3285 cho ông Nguyễn Văn P là có căn cứ, phù hợp quy định của 

pháp luật. 
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- Đối với toàn bộ số ma túy thu giữ nói trên đều là chất cấm, số sim 0937007507 

kh ng có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với điện thoại di động hiệu Soni M4 là phương tiện trao đổi, liên lạc mua bán 

ma tuý; 500.000đ (năm trăm ngàn đồng  là số tiền đã sử dụng vào việc mua bán ma túy 

nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

Về án phí: Nguyễn Duy Tnộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Pháp lệnh Án phí, lệ phí Toà án năm  2009. 

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy Tphạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; Điều 33; điểm o, p khoản 1 Điều 46; Điều 47 

của Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 ; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy T04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 16/8/2016.  

Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 ; 

khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003:  

- Tịch thu tiêu hủy tài sản, đồ vật sau đây: 

+ 02 (hai) phong bì có số thứ tự 01 (vụ số 162/1  và 02 (vụ số 162/2  bên trong có 

chứa ma túy còn lại sau giám định đã được niêm phong do Phòng Kỹ thuật hình sự 

C ng an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn lại; 

+ Số sim điện thoại 0937007507; 

- Tịch thu sung c ng quỹ Nhà nước:  

+ 01 (một  điện thoại di động Soni M4. 

+ Tiền m t: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng . 

(Tất cả những tài sản, đồ vật trên đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu theo biên bản giao nhận vật chứng số 21/BB 

lập ngày 10/01/2017 giữa C ng an huyện Xuyên Mộc với Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Xuyên Mộc). 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Duy Tnộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh  Bà Rịa -Vũng Tàu xét xử 
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phúc thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng m t tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao ho c niêm yết. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh BR-VT; 

-VKSND tỉnh BR-VT; 

- PC 45 tỉnh BRVT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Xuyên Mộc; 

- Cơ quan CSĐT C ng an huyện Xuyên Mộc; 

-Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc; 

- Bị cáo và những người tham gia tố tụng;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

    Phạm Minh Sơn 
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